
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 16 Market Street, Sunrise D, Khu Đô Thị The Manor Central Park, đường 
Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/12/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ HM

0110910379

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

2. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

3. Sửa chữa thiết bị điện 3314

4. Xây dựng nhà để ở 4101

5. Xây dựng nhà không để ở 4102

6. Xây dựng công trình đường sắt 4211

7. Xây dựng công trình đường bộ 4212

8. Xây dựng công trình điện 4221

9. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

10. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

11. Xây dựng công trình công ích khác 4229

12. Xây dựng công trình thủy 4291

13. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

14. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

16. Phá dỡ
(trừ hoạt động nổ mìn; rà phà bom mìn)

4311

17. Chuẩn bị mặt bằng
(trừ hoạt động nổ mìn; rà phà bom mìn)

4312

18. Lắp đặt hệ thống điện 4321

19. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

20. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ HM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HM INTERNATIONAL COOPERATION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HM INTERCOOP CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0984898685
Email: htqthm.qlt@gmail.com

Fax:
Website:
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21. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

22. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

23. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa; 
- Môi giới mua bán hàng hóa. 
( trừ Hoạt động của các đấu giá viên, hoạt động môi giới bảo 
hiểm, hoạt động môi giới mua bán bất động sản )

4610

24. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

25. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
( trừ máy móc thiết bị y tế)

4659

26. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

27. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

28. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

29. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

31. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định; - 
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến; - Kinh 
doanh vận chuyển khách du lịch; - Kinh doanh vận tải hành 
khách ngang sông.

5021

32. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: kinh doanh vận tải hàng hóa

5022

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Gửi hàng; - Giao nhận hàng hóa; - Hoạt động của đại 
lý làm thủ tục hải quan; - Hoạt động bao gói hàng hóa, dỡ hàng 
hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá; - Logistics.

5229

34. Hoạt động hậu kỳ
(Không gồm thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ phim trường và 
sân khấu)

5912

35. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

36. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
( trừ họp báo)

8230
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10.000.000.000 VNĐ

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 040091006431

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Tân Vinh, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Tân Vinh, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt 
Nam

PHAN HỒNG MINH Nam
17/11/1991 Kinh Việt Nam

18/07/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040091006431
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Tân Vinh, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Tân Vinh, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHAN HỒNG MINH Nam

17/11/1991 Kinh Việt Nam

18/07/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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